
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NINH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-UBND Ninh Sơn, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 trên địa bàn huyện

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Kế hoạch số 4234/KH-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản
năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SNNPTNT ngày 07/10/2021 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021;

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm, nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra và lây lan diện rộng; Ủy
ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm
đợt 2 năm 2021 trên địa bàn huyện, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm có khả năng đề kháng

với các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra, ổn định và phát triển sản xuất chăn
nuôi trên địa bàn huyện.

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban, ngành và
nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần
đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao thu
nhập, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

2. Yêu cầu:
- Tất cả đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa bàn huyện phải được

tiêm phòng; tỷ lệ phải đạt 80% tổng đàn đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt
buộc (theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016).

- Tổ chức triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đồng loạt, đúng tiến độ
thời gian, chủng loại vắc xin, đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng miễn dịch cho vật nuôi
và an toàn cho lực lượng tham gia tiêm phòng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG:
1. Thời gian tiêm phòng:
- Đợt tiêm chính: Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 13/11/2021, tổ chức thực

hiện tiêm phòng đồng loạt cho đàn gia súc (trâu, bò, heo, dê, cừu), gia cầm (gà, vịt).
- Tiêm phòng bổ sung: Tiêm phòng cho những gia súc, gia cầm chưa tiêm

phòng trong đợt tiêm chính do chưa đủ điều kiện tiêm phòng (chưa đến tuổi, bị
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bệnh...) hoặc bỏ sót, mới nhập về; những gia súc mới tiêm phòng lần đầu phải
được tiêm nhắc lại.

- Tiêm phòng khi có dịch: Khi xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm trên địa bàn huyện, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp bao vây vùng có dịch,
vùng uy hiếp, vùng đệm theo phạm vi xác định và hướng dẫn của Trạm Chăn
nuôi và Thú y.

2. Chỉ tiêu tiêm phòng toàn huyện:
- Để tạo miễn dịch đàn cho mỗi đối tượng gia súc, gia cầm với từng loại

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 80% tổng đàn. Lựa
chọn vắc xin tiêm phòng Cúm gia cầm, LMLM theo khuyến cáo của Cục Thú y
(Công văn số 538/TY-DT ngày 02/4/2021 về việc cập nhật tình hình lưu hành vi
rút CGC, LMLM và khuyến cáo sử dụng vắc xin).

- Theo số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có đến tháng 10/2021 của
các huyện, chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho từng loại bệnh gia súc, gia cầm và
chó, mèo trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

a) Đàn trâu, bò:
- Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng (THT): 16.000 con; có thể sử dụng

vắc xin Tụ huyết trùng chủng P52 (độ dài miễn dịch 12 tháng) hoặc vắc xin Tụ
huyết trùng keo phèn (độ dài miễn dịch 06 tháng).

- Tiêm phòng Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM): 16.000 con; sử dụng
vắc xin LMLM nhị giá tuyp O và A (Aftovax Bivalent).

b) Đàn heo:
- Tiêm phòng vắc xin LMLM, Dịch tả, Tụ huyết trùng: 41.700 con/mỗi

loại vắc xin (đạt tỷ lệ 80% tổng đàn).
- Khuyến khích các hộ chăn nuôi, trang trại tự chủ động mua vắc xin Tai

xanh (các loại vắc xin Tai xanh heo được phép lưu hành tại Việt Nam đều đảm
bảo hiệu lực trong phòng, chống dịch) và vắc xin Phó thương hàn để phòng
bệnh cho đàn heo nuôi.

c) Đàn dê, cừu:
Khuyến khích người chăn nuôi chủ động mua vắc xin Tụ huyết trùng,

LMLM tiêm phòng cho đàn dê, cừu nuôi, với số lượng tiêm phòng là 13.650 con
(trong đó: đàn dê 5.150 con, đàn cừu: 8.500 con).

d) Đàn gia cầm:
- Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm (thể độc lực cao): Kết quả giám sát

lưu hành vi rút Cúm gia cầm của Cục Thú y cho thấy: Vi rút Cúm gia cầm
A/H5N6 vẫn tồn tại và lưu hành trên đàn gia cầm và trong môi trường; khuyến
cáo sử dụng vắc xin Navet-Vifluvac để phòng bệnh Cúm gia cầm cho cả vi rút
Cúm A/H5N1 và vi rút CúmA/H5N6 gây ra; số lượng tiêm phòng: 237.200 con
(trong đó: Trên đàn gà là 141.800 con và trên đàn vịt là 95.400 con).

- Tiêm phòng vắc xin Niu cát xơn trên đàn gà: 141.800 con.
- Tiêm phòng vắc xin Dịch tả trên đàn vịt: 95.400 con.
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- Ngoài ra, khuyến khích các hộ nuôi gia cầm tiêm phòng các loại bệnh
như Tụ huyết trùng (gà, vịt), Gumboro (gà), Đậu gà,….

đ) Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo:
- Hằng năm triển khai chiến dịch tiêm phòng đợt chính vào tháng 3-4.

Ngoài ra, hàng tháng phải tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh
hoặc chó, mèo đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ.

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Trạm Chăn nuôi –
Thú y để tổ chức đợt tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo trên địa bàn; tổ chức
đợt tiêm phòng tập trung theo từng thôn, khu phố hoặc cụm dân cư (theo Kế
hoạch số 1380/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh).

- Phấn đấu cả năm 2021 tiêm phòng vắc xin Dại đạt trên 70% tổng đàn
chó, mèo nuôi: Tiêm phòng vắc xin 10.300 con/14.714 con tổng đàn (trong đợt
1/2021 đã tiêm 1.894 con, đạt 25,7% kế hoạch). Do đó, trong đợt 2/2021 phải
tiêm 8.406 con.

(Đính kèm Phụ lục: Chỉ tiêu tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia
cầm 08 xã, thị trấn đợt 2 năm 2021).

3. Kinh phí tổ chức tiêm phòng:
3.1. Ngân sách tỉnh:
- Đối với vắc xin LMLM trâu, bò: Ủy ban nhân dân huyện phân bổ

14.300 liều vắc xin LMLM nhị giá type (O&A) để tiêm phòng định kỳ cho đàn
trâu, bò trên địa bàn huyện.

- Đối với vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: UBND huyện phân bổ 3.700
liều cho các địa phương để tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện.

- Ưu tiên tiêm phòng vắc xin LMLM, THT (từ Ủy ban nhân dân huyện
phân bổ) cho đàn trâu, bò của các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết
định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng); các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (có
quy mô đàn ≤ 30 con) tại các xã có ổ dịch cũ, các hộ chăn nuôi thuộc các
chương trình dự án hỗ trợ; hộ gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cận nghèo;
các xã thuộc vùng có nguy cơ cao đối với bệnh LMLM, THT.

- Đối với vắc-xin cúm gia cầm: Ủy ban nhân dân huyện phân bổ 141.800
liều vắc-xin Cúm gia cầm Navet-Vifluvac. Ưu tiên tiêm phòng cho đàn gia cầm
của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đối với đàn gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang
trại, chủ gia cầm có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng vắc-xin (kể cả tiền
mua vắc-xin và công tiêm phòng) cho đàn gia cầm của mình.

+ Cụ thể phân bổ cho các địa phương như sau:

TT Tên xã/thị trấn
Đơn
vị
tính

Vắc xin
LMLM

trâu bò nhị
giá type
(O&A)

Vắc xin Cúm
gia cầm

Tụ huyết
trùng trâu

bò

1 Lâm Sơn Liều 1.700 9.700 800
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2 Lương Sơn Liều 1.600 85.900 300
3 Tân Sơn Liều 700 21.200
4 Quảng Sơn Liều 1.000 3.400
5 Mỹ Sơn Liều 3.700 51.000 1.200
6 Nhơn Sơn Liều 1.600 62.300 150
7 Hòa Sơn Liều 1.000 1.900 250
8 Ma Nới Liều 3.000 1.800 1.000

Tổng 14.300 237.200 3.700

3.2. Ngân sách cấp huyện:
- Đối với tiêm phòng vắc xin LMLM: Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh

phí chi cho công tác tổ chức tiêm phòng; tiêu độc khử trùng môi trường; kinh
phí hỗ trợ chủ chăn nuôi trong trường hợp gia súc bị sảy thai, bị chết do sốc vắc-
xin sau tiêm phòng theo quy định; chi trả công tiêu hủy gia súc, công cho lực
lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; thông tin, tuyên truyền; các hoạt
động kiểm tra, giám sát của huyện theo các quy định hiện hành.

- Đối với tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm: Ngân sách cấp huyện đảm bảo
kinh phí chỉ đạo tiêm phòng, chi trả công tiêm phòng bao vây ổ dịch cúm gia
cầm (nếu có ổ dịch xảy ra). Chủ chăn nuôi gia cầm được ngân sách hỗ trợ vắc-
xin phải chi trả tiền công tiêm phòng.

3.3. Các hộ, trang trại chăn nuôi không thuộc diện được ngân sách nhà
nước hỗ trợ vắc-xin thì chủ cơ sở chăn nuôi phải tự bảo đảm kinh phí (kể cả tiền
mua vắc-xin và công tiêm phòng) tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm
theo hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y.

3.4. Tiền công tiêm phòng vắc xin: Hỗ trợ tiền công tiêm phòng vắc-xin
LMLM (từ Ủy ban nhân dân huyện phân bổ) cho đàn trâu, bò của các xã khu
vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ); các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (có quy mô đàn ≤ 30 con) tại các xã,
thị trấn có ổ dịch cũ, các hộ chăn nuôi thuộc các chương trình dự án hỗ trợ; hộ
gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cận nghèo; các xã thuộc vùng có nguy
cơ cao đối với bệnh LMLM.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y

giám sát chặt chẽ công tác tiêm phòng và hỗ trợ các địa phương quyết toán
chính xác kinh phí sử dụng cho tiêm phòng.

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường
hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng vắc-xin, trốn tránh không tiêm phòng, làm
trái nguyên tắc trong phòng, chống dịch.
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2. Trạm Chăn nuôi – Thú y:
- Căn cứ điều kiện thực tế và nhân lực tiêm phòng tại địa phương tham

mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện phương án tổ
chức tiêm theo hình thức phù hợp (đại trà hoặc cuốn chiếu). Khi tiêm phòng vắc-
xin từ nguồn ngân sách hỗ trợ phải có sự giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp xã, trưởng thôn/khu phố và chủ hộ chăn nuôi.

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện tiêm phòng về Ủy ban nhân dân
huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

3. UBND các xã, thị trấn:
- Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm

phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 trên địa xã, thị trấn; tiếp nhận nguồn
vắc-xin được hỗ trợ để triển khai tiêm phòng.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp xã tập trung
chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia
cầm đợt 2 năm 2021 đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

- Thông báo lịch và thời gian tiêm phòng cụ thể đến từng thôn, khu phố.
Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh và nhiều phương tiện khác
nhằm hỗ trợ cho đợt tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 đạt kết quả cao.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về
Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để
xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chi Cục Thú y;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa
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Phụ lục:
CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2021)

Loại vắc xin

Kế hoạch
tiêm

phòng đợt
2/2021

Xã
Lâm
Sơn

Xã
Lương
Sơn

TT Tân
Sơn

Xã
Quảng
Sơn

Xã Mỹ
Sơn

Xã
Nhơn
Sơn

Xã
Hòa
Sơn

Xã
Ma
Nới

THT trâu bò 16.000 1.800 1.600 700 1.000 5.300 1.600 1.000 3.000
LMLM trâu bò 16.000 1.800 1.600 700 1.000 5.300 1.600 1.000 3.000
Dịch tả heo 41.700 3.370 4.550 3.550 24.060 3.600 1.150 1.300 120
Tụ huyết trùng heo 41.700 3.370 4.550 3.550 24.060 3.600 1.150 1.300 120
LMLM heo 41.700 3.370 4.550 3.550 24.060 3.600 1.150 1.300 120
Tụ huyết trùng dê,
cừu 13.650 96 350 8 920 2.294 9.347 590

45

THT dê 5.150 0 350 8 200 1.050 3.147 350 45
THT cừu 8.500 96 0 0 720 1.244 6.200 240 0

Gà:
- Cúm GC 141.800 7.900 24.400 19.700 2.900 48.200 35.300 1.700 1.700

- Niu cát xơn 141.800 7.900 24.400 19.700 2.900 48.200 35.300 1.700 1.700

Vịt: - Cúm GC 95.400 1.800 61.500 1.500 500 2.800 27.000 200 100
- Dịch tả vịt 95.400 1.800 61.500 1.500 500 2.800 27.000 200 100

Dại Chó 8.406 1.959 695 896 453 2.275 1.789 106 233
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